
Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 
Quá  

Trình 

 

221432374 Dương Hoàng Anh 19/12/2004 9.1 
 

221432378 Lưu Ngọc Tuấn Anh 02/04/2004 8.9 
 

221432379 Lý Thế Anh 05/02/2004 9.1 
 

221432383 Nguyễn Duy Anh 23/05/2004 7.5 
 

221432386 Nguyễn Hoàng Anh 11/12/2003 7.5 
 

221432389 Vũ Duy Anh 16/02/2004 9.1 
 

221432393 Nguyễn Quốc Bảo 30/03/2004 9.0 
 

221432394 Vũ Viết Bảo 03/02/2004 8.9 
 

221432395 Nguyễn Thanh Bằng 21/01/2004 8.4 
 

221432398 Dương Văn Cảnh 30/05/2004 8.7 
 

221432400 Lê Thanh Cao 15/05/2004 8.9 
 

221432403 Phạm Minh Chưởng 26/04/2004 6.8 
 

221432405 Trần Đức Công 05/09/2004 9.2 
 

221432407 

Nguyễn Hữu 

Mạnh Cường 07/03/2004 9.2 

 

221432411 Nguyễn Thành Danh 31/10/2004 9.3 
 

221432412 Lê Hoàng Anh Dũng 24/07/2003 9.1 
 

221432416 Nguyễn Trung Dũng 19/02/2004 9.3 
 

221432417 Tống Văn Dũng 18/05/2004 9.1 
 

221432422 Phạm Khánh Duy 20/11/2004 9.1 
 

221432426 Nguyễn Vũ Bình Dương 06/02/2004 8.8 
 

221432428 Nguyễn Huy Đại 11/01/2004 8.8 
 

221432430 Phạm Đức Đại 28/03/2003 6.4 
 

221432431 Võ Văn Đại 12/08/2004 9.1 
 

221432432 Vũ Văn Đại 02/04/2004 8.9 
 

221432438 Phạm Tiến Đạt 25/07/2004 6.7 
 

221432439 Ngô Trọng Đăng 02/10/2004 8.4 
 

221432441 Đinh Xuân Đức 07/06/2004 9.1 
 

221432442 Hoàng Minh Đức 05/11/2004 9.1 
 

221432443 Nguyễn Kim Đức 26/02/2004 9.2 
 

221432446 Vũ Minh Đức 15/06/2003 8.1 
 

221432447 Ngô Trường Giang 01/12/2004 8.8 
 

221432448 Nguyễn Hoàng Giang 21/01/2003 9.1 
 

221432450 Nguyễn Hoàng Hà 20/02/2003 9.3 
 

221432452 Hoàng Lê Hải 24/05/2004 8.8 
 

221432453 Nguyễn Phú Hải 20/01/2004 7.0 
 

221432455 Vũ Hoàng Hải 20/11/2004 8.9 
 



221432457 Nguyễn Như Hào 27/11/2004 9.1 
 

221402458 Phạm Đức Hảo 27/10/2004 8.7 
 

211502790 Trần Hoàng Hiệp 07/09/2003 4.3 
 

221432462 Bùi Trung Hiếu 28/11/2004 8.9 
 

221432469 Từ Quốc Hiếu 18/10/2004 9.1 
 

221432471 Nguyễn Xuân Hòa 29/04/2003 9.2 
 

221432472 Đỗ Xuân Hoàng 31/08/2004 8.8 
 

221402475 

Nguyễn Hữu 

Minh Hoàng 01/08/2004 9.2 

 

221402478 

Thân Trương 

Khánh Hoàng 25/06/2004 8.3 

 

221432480 Trịnh Huy Hoàng 15/08/2004 9.1 
 

221432481 Đỗ Trung Học 07/09/2004 8.9 
 

221432484 Mai Mạnh Hùng 25/09/2003 9.2 
 

221432485 Nguyễn Đức Hùng 20/02/2004 9.3 
 

221432488 Phan Mạnh Hùng 20/10/2004 7.9 
 

221432490 Đồng Quang Huy 21/12/2004 9.1 
 

221432501 Hoàng Tuấn Hưng 13/12/2004 8.9 
 

221432503 Nguyễn Tuấn Hưng 14/11/2004 9.1 
 

221432504 Nguyễn Văn Hưng 08/04/2004 7.9 
 

221432507 Tạ Xuân Khá 11/11/2004 9.2 
 

221432509 Phạm Quang Khải 18/03/2004 8.9 
 

221432510 Trần Quang Khải 12/11/2004 8.7 
 

221432511 Trần Quang Khải 20/01/2004 8.7 
 

221432512 Lê Hoàng Khang 25/02/2004 9.2 
 

221432513 Nguyễn Ngọc Khánh 17/11/2004 8.9 
 

221432514 Phạm Quốc Khánh 22/09/2004 9.1 
 

221432520 Vũ Đình Trung Kiên 01/01/2003 9.3 
 

221432523 Nguyễn Văn Lâm 31/05/2004 8.7 
 

221402526 Nguyễn Đình Linh 05/07/2004 8.6 
 

221432529 Nguyễn Minh Long 23/07/2004 9.2 
 

221432536 Dương Văn Minh 15/11/2004 6.9 
 

221432540 Lê Văn Minh 23/06/2004 9.1 
 

221432541 Nguyễn Tuấn Minh 23/09/2004 8.5 
 

221432546 Hoàng Văn Nam 20/06/2004 9.1 
 

221432547 Lê Trọng Nam 31/03/2004 7.2 
 

221432549 Nguyễn Hải Nam 15/10/2004 8.9 
 

221432555 Bùi Công Nhật 18/12/2004 9.1 
 

221432560 Lê Trường Phát 02/05/2004 9.2 
 

221432563 Nguyễn Thế Phong 21/12/2004 9.0 
 



221432566 Bùi Hoàng Phú 07/01/2004 8.9 
 

221432567 Hoàng Văn Phúc 21/11/2004 9.3 
 

221432572 Trịnh Duy Phước 25/10/2004 8.9 
 

221432578 Bùi Văn Quốc 10/07/2004 8.8 
 

221432580 Hoàng Diễm Quỳnh 12/08/2004 8.7 
 

221402583 Nguyễn Ngọc Sơn 03/05/2004 9.2 
 

221432589 Phạm Anh Thái 02/04/2004 8.9 
 

221432591 Vương Văn Thái 20/04/2004 7.9 
 

221432594 Ngô Chí Thành 17/05/2004 8.9 
 

211440565 Nguyễn Đình Thành 09/05/2003 8.0 
 

221432597 Vũ Tấn Thành 27/03/2004 8.9 
 

221432600 Nguyễn Văn Thắng 03/10/2004 9.1 
 

221432602 Vũ Đức Thiện 18/02/2004 9.1 
 

221432604 Nguyễn Hữu Thịnh 04/11/2003 9.2 
 

221432608 Bùi Duy Thọ 13/04/2004 9.2 
 

221432610 Ninh Văn Thơ 19/01/2004 8.5 
 

221402613 Nguyễn Trọng Thủy 14/11/2004 8.2 
 

221432618 Trần Văn Tiền 15/02/2004 9.2 
 

221432624 Thiều Đình Toàn 06/04/2004 7.4 
 

221432625 Doãn Đình Toản 15/01/2004 8.8 
 

221432628 Phan Văn Tranh 23/04/2004 9.1 
 

221432631 Lương Việt Trung 17/07/2004 9.1 
 

221432632 Ngô Quốc Trung 15/01/2004 9.1 
 

221432636 Phạm Đan Trường 18/04/2004 9.1 
 

221402637 Bùi Anh Tuấn 18/06/2004 9.2 
 

221432641 Phạm Tiến Tùng 15/04/2004 8.3 
 

221432644 Nguyễn Cao Ngọc Tuyên 30/10/2004 7.9 
 

221432649 Đinh Lâm Vũ 25/10/2004 8.9 
 

221432653 Đào Thị Xinh 06/03/2004 8.8 
 

 


